
TẠI TÒA ÁN ĐẠI PHÁP CỦA   
QUẬN  KHU VỰC TƯ PHÁP 

 
 
 
VỀ VIỆC: QUYỀN BẢO HỘ CHO Vụ Kiện Số   
 
 
  
 

 
 

BẢN KIỂM KÊ 
 

Vào  , Tòa Án đã chỉ định   để 

làm người bảo hộ cho  . Phụ Lục A được đính kèm là bản kiểm kê tài sản. 

Tổng số kiểm kê như sau: 

Tổng Tài Sản  
Tổng Nợ và Nợ Phải Trả  
Tổng Thu Nhập và Doanh Thu Ước Tính Hàng 
Năm 

 

Tổng Chi Phí Ước Tính Hàng Năm  
 
 

Trừ khi được Tòa Án miễn trừ, báo cáo kế toán phải được thực hiện vào hoặc 
trước   (một năm kể từ ngày trên lệnh chỉ định người bảo hộ). 
 
 Kính trình, 
 
 
 
Bởi:   Bởi:   
Tên Người Bảo Hộ Tên Luật Sư và Đoàn Luật Sư Số 

Địa Chỉ Điện Thoại Email 
 

 
  



CHỨNG NHẬN TỐNG ĐẠT 
 

Tôi xin chứng thực rằng vào ngày này, tôi đã tống đạt một bản sao bản kiểm kê này đã 

nêu tại § 93-20-420(2) cho , bởi  (phương thức tống đạt). 

Hôm nay, ngày  tháng  . 
 
 
 
   
 Tên Luật Sư 
  



THÔNG TIN CHUNG 
 

Thông Tin Liên Hệ Của Người Được Bảo Hộ 
Tên: _______________________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
(Bao gồm tên trung tâm sinh hoạt hoặc viện dưỡng lão, nếu có) 
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Điện Thoại: Nhà _____________  Nơi Làm Việc _______  Di Động _________________  
Email: __________________________________________________________________  
Bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội ______________________________________________  
 
 
Thông Tin Liên Hệ Của Vợ/Chồng và Gia Đình 

Tên Vợ/Chồng: _____________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Điện Thoại: Nhà _____________  Nơi Làm Việc _______  Di Động _________________  
Email: __________________________________________________________________  
 
Tên Con: ___________________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Email: __________________________________________________________________  
 
Tên Con: ___________________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Email: __________________________________________________________________  
 
Tên Con: ___________________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Email: __________________________________________________________________  
 
Tên Con: ___________________________________________ Ngày Sinh: ______________________  
Địa Chỉ: ____________________________________________________________________________  
Thành Phố: _______________________ Tiểu Bang: ____ Mã Vùng: ___________________  
Email: __________________________________________________________________  

 

 

 



PHỤ LỤC A 
Thông Tin Liên Hệ Của Người Bảo Hộ 
Tên: _______________________________________ Ngày Sinh: ____________________  
Nghề Nghiệp: _____________________ Quan Hệ với Người Được Bảo Hộ: ___________  
Địa Chỉ: ______________________________________________________________________________  
Thành Phố: ____________________________ Tiểu Bang: ___ Mã Vùng: _____________________  
Điện Thoại: Nhà ________________ Nơi Làm Việc __________ Di Động ____________________  
Emai 1: __________________________________________________________________  
Bốn chữ số cuối của Số An Sinh Xã Hội.________________________________________________  
 
Thông Tin Khác 
Xin cung cấp như sau: 
(1) Người bảo hộ tài sản đã có được chỉ định không?  Có  Không Nếu có, hãy cung 

cấp tên, địa chỉ và số điện thoại của người bảo hộ. 
 
  

  

  

  

(2) Quý vị có cho rằng bất động sản thuộc về tài sản đủ để cung cấp cho dịch vụ chăm 
sóc hiện tại và tương lai của người được bảo hộ không? □ Có □ Không Xin giải thích 
nếu cần. 

 
  

  

  

  

3 Xin liệt kê bất kỳ thứ gì có giá trị đáng kể mà người bảo hộ, bất kỳ cá nhân nào sống 
cùng người bảo hộ hoặc vợ/chồng, cha/mẹ, con cái hoặc anh chị em ruột của người 
bảo hộ đã nhận được từ người cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ cho người được bảo 
hộ. 

 
  

  

  

  

 
  



4 Xin thông báo bất kỳ giao dịch kinh doanh nào của người bảo hộ với một người mà 
người bảo hộ đã chi trả hoặc được hưởng lợi từ tài sản của người được bảo hộ. 

 
  

  

  

  
 
(5) Có bất kỳ người đồng bảo hộ hay người bảo hộ kế nhiệm nào được chỉ định để phục 

vụ khi sự kiện được chỉ định xảy ra mà vẫn còn sống và có khả năng phục vụ 
không? G Có G Không 
Nếu có, xin nêu tên của người đó. 

 
  
 
 
(6) Trừ khi tiền bảo lãnh đã được miễn hoặc không được yêu cầu, hãy nêu số tiền và 

đính kèm một bản sao của tiền bảo lãnh vào bản kiểm kê. 
 
  
 

(7) Quý vị có dự định nộp bản kiểm kê bổ sung không? G Có G Không 
 
  

(8) Xin cung cấp bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị cho rằng Tòa Án nên biết. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  



TÀI SẢN 
 

Bất Động Sản 
 

  Mô Tả 
 

Quận Tiểu Bang Đồng Sở Hữu (nếu có) Giá Trị Ước Tính 

Bất động sản 1   

Bất động sản 2   

Bất động sản 3   
       

Tổng $   

Xe ô tô 
  Năm/Hình 

Dáng/Kiểu 
 V.I.N.  Đồng Sở Hữu (nếu 

có) Giá Trị Ước Tính 

Xe ô tô 1   

Xe ô tô 2   

Xe ô tô 3   
       

Tổng $   
         

Tài Khoản Thanh Toán/Tài Khoản Tiết Kiệm/Tài Khoản Thị Trường Tiền Tệ/Chứng Chỉ Tiền Gởi 
  Ngân Hàng/Tổ Chức Tài 

Chánh/Nhà Môi Giới Tài Khoản Số Đồng Sở Hữu (nếu 
có) Giá Trị Ước Tính 

Tài khoản 1  

Tài khoản 2  

Tài khoản 3  
       

Tổng $   
         

Cổ Phiếu/Trái Phiếu/Đầu Tư (bao gồm tài khoản hưu trí và tài khoản chia sẻ lợi nhuận) 
  Hãng/Tổ Chức/ Công Ty/Nhà 

Phát Hành 
Tài Khoản Số/Cổ 

Phần 
Đồng Sở Hữu (nếu 

có) Giá Trị Ước Tính 

Tài khoản 1  

Tài khoản 2  

Tài khoản 3  
       Tổng $   
 
 

  



Bảo Hiểm Nhân Thọ/Lãi Niên Kim 
 Công Ty  Loại Hợp Đồng Đồng Sở Hữu (nếu có) Giá Trị Tiền Mặt 

Hợp đồng 1  

Hợp đồng 2  

Hợp đồng 3  
     Tổng $   
 
 
 
Tài Sản Khác (nếu trị giá hơn $1,000) 
 
  

Mô Tả Chi Tiết   Giá Trị Ước Tính 

Tài sản 1 
  

Tài sản 2 
  

Tài sản 3 
  

 
   

Tổng $ 
 

 
 
 Tổng Tài Sản $   
  



NỢ VÀ NỢ PHẢI TRẢ 

Nợ Được Bảo Đảm 
 

 Người Có Nghĩa Vụ Phải 
Trả Nợ/Người Được Trả 
Tiền Thế Chấp Đồng Sở Hữu (nếu có) Gần Bằng Số Dư 

Nợ 1      

Nợ 2      

Nợ 3      
 

   Tổng $  
 
 
Nợ Không Được Bảo Đảm 
 Người Có Nghĩa Vụ Phải 

Trả Nợ/Người Được Trả 
Tiền 

Tài Khoản Số  Đồng Sở Hữu (nếu có) Gần Bằng Số Dư 

Nợ 1       

Nợ 2       

Nợ 3       
     

Tổng $    
 
 
 
 

 Tổng Nợ và Nợ Phải Trả $   
  



THU NHẬP VÀ DOANH THU ƯỚC TÍNH HÀNG NĂM 
 
 
Lương   

An Sinh Xã Hội    

Lãi/Cổ Tức   

Lương Hưu/Khoản Phân Bổ Hưu Trí    

Khoản Niên Kim   

Khoản Hoàn Thuế    

Cấp Dưỡng Cho Vợ Sau Ly Hôn   

Khoản Phân Bổ Ủy Thác   

Tiền Thu Được Từ Việc Bán Tài Sản    

Thu Nhập Cho Thuê   

Quà Tặng   

Khuyết Tật, Thất Nghiệp hoặc Bồi Thường Cho Người Lao Động    

Trợ Cấp Công Cộng Khác   

Khoản Thu/Thu Nhập Khác (xin mô tả)   

 
 
 
 

Tổng Thu Nhập và Doanh Thu Ước Tính Hàng Năm $ 
  
  



CHI PHÍ ƯỚC TÍNH HÀNG NĂM 
 
 
 
Phí Pháp Lý và Chuyên Môn    

Thuế Thu Nhập   

FICA và Thuế Medicare    

Bảo Hiểm Y Tế   

Bảo Hiểm Khác   

Cơ Sở Chăm Sóc/Thuê Mướn/Thế Chấp    

Thuế Bất Động Sản   

Sửa Chữa và Bảo Dưỡng Nhà Cửa    

Dịch Vụ Tiện Ích   

Thực Phẩm và Đồ Gia Dụng    

Quần Áo   

Chăm Sóc Sức Khỏe    

Chăm Sóc Cá Nhân    

Giữ Trẻ    

Chi Phí Xe Ô Tô    

Giáo Dục   

Giải Trí, Kỳ Nghỉ, Du Lịch    

Quà Tặng   

 
 
 
Tổng Chi Phí Ước Tính Hàng Năm $   
  



XÁC NHẬN 
 

Theo hình phạt tội khai man, (các) người bảo hộ ký tên dưới đây tuyên bố rằng tôi 
(chúng tôi) đã đọc và xem xét bản kiểm kê này và các sự kiện và số liệu nêu trong bản tóm 
tắt và các bảng đính kèm là đúng sự thật, theo hiểu biết và tin tưởng nhất của tôi (chúng 
tôi), và rằng được cho là đầy đủ và chính xác trong phạm vi thông tin cho phép. 
 

Đã ký vào  ,  . 
 
 
 
 
 
 
Bởi:   Bởi:   

Tên Người Bảo Hộ 
 

Tên Luật Sư và Đoàn Luật Sư Số 
Địa Chỉ  
Điện Thoại  
Email 
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